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Bộ dữ liệu tra cứu và mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong theo ICD-10 hiện được quy định tại 
Thông tư số 06/2026/TT-BYT của Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 01/07/2026.

Version Thông tư 06/2026/TT-BYT   ·   Cập nhật 2026-10-01   ·   Chính sách cập nhật event-driven

ĐIỂM NỔI BẬT

MÃ ĐỊNH DANH

A00
MÃ

A00
TÊN / CHỈ TIÊU

Bệnh tả

DỮ LIỆU

A00
Mã cấp trên: A00-A09   ·   Địa bàn: Việt Nam

A00.0
Mã cấp trên: A00   ·   Địa bàn: Việt Nam

A00.1
Mã cấp trên: A00   ·   Địa bàn: Việt Nam

A00.9
Mã cấp trên: A00   ·   Địa bàn: Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: Thông tư 06/2026/TT-BYT
Cập nhật: 2026-10-01
Giấy phép: Public Domain / Bộ Y tế Việt Nam
Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) — Quyết định 4469/QĐ-BYT về Bảng phân loại quốc tế về bệnh tật ICD-10
https://kcb.vn/van-ban/bang-phan-loai-quoc-te-ve-benh-tat-icd-10
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 06/2026/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định về mã hóa bệnh tật, nguyên nhân 
tử vong theo ICD-10
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217536&q=06/2026/TT-BYT
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 06/2026/TT-BYT của Bộ Y tế
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217536&pageid=27160&q=06/2026/TT-BYT
Hệ thống Quản lý mã hóa lâm sàng khám chữa bệnh — ICD-10 06/2026/TT-BYT
https://icd.kcb.vn/icd-10-tt06/icd10-tt06
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Phụ lục Danh mục mã bệnh theo phân loại quốc tế bệnh tật, nguyên nhân tử vong 
theo ICD-10 kèm Thông tư 06/2026/TT-BYT
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/06-byt-kem.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 06/2026/TT-BYT của Bộ Y tế
https://chinhphu.vn/?classid=1&docid=217536&pageid=27160&typegroupid=6
Hệ thống Quản lý mã hóa lâm sàng khám chữa bệnh — ICD-10 06/2026/TT-BYT
https://icd.kcb.vn/?chuong=VI
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